Biểu 1. Mẫu đơn đăng ký sử dụng nhãn hiệu tập thể
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Minh Quân, ngày.....tháng .....năm 202...

ĐƠN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ 
THANH LONG RUỘT ĐỎ MINH QUÂN
Kính gửi: Tên chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể
Căn cứ Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể..........................................;
Căn cứ nhu cầu sử dụng Nhãn hiệu tập thể ...........................................................,
Họ và tên (tổ chức, cá nhân):….………………………………………………….
Địa chỉ:....................................................................................................................
Điện thoại:.............................................. Fax:….....................................................
Giấy chứng nhận ĐKKD số:……………………………………………………...
Đăng ký sử dụng nhãn hiệu tập thể ................................... theo các nội dung sau:
1. Hoạt động đăng ký sử dụng nhãn hiệu tập thể ..................................................:
|_| Sản xuất                        |_| Kinh doanh                        |_| Cả hai
2. Địa chỉ sản xuất/kinh doanh:……………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
3. Sản lượng sản xuất/tiêu thụ trung bình/năm:……………………………………
……………………………………………………………………………………..
Sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể ................ tôi/chúng tôi cam kết:
- Sử dụng nhãn hiệu tập thể theo đúng các quy định trong Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể ............ cho sản phẩm ............ sản xuất tại xã .........., huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
- Sử dụng đúng và chính xác các dấu hiệu của nhãn hiệu tập thể gồm cả tên nhãn hiệu và hình ảnh Logo.
- Không tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể dưới bất kỳ hình thức nào.
- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban điều hành hợp tác xã tiến hành các hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất tại cơ sở của mình.
- Kịp thời thông báo cho Ban điều hành hợp tác xã khi phát hiện các trường hợp vi phạm trong sử dụng nhãn hiệu tập thể.
Xin trân trọng cảm ơn./.
	
	NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)






[bookmark: _Toc192081272]Biểu 2. Giấy biên nhận hồ sơ
	HỢP TÁC XÃ THANH LONG RUỘT ĐỎ MINH QUÂN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	

	
Minh Quân, ngày      tháng      năm 202...



GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ

Ban điều hành hợp tác xã .............................................................. đã tiếp nhận hồ sơ: 
|_| Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể 
|_| Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể
|_| Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể
|_| Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể
|_| Đơn đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể
Của ông/bà:……………………………………………………………………………....
Hồ sơ gồm:
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...

	
	NGƯỜI TIẾP NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)














Biểu 3. Mẫu Sổ quản lý nhãn hiệu tập thể
SỔ QUẢN LÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ THANH LONG RUỘT ĐỎ MINH QUÂN
Năm 202...
	Mã số
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Số điện thoại
	Số quyết định cấp quyền
	Ngày tháng cấp
	Thời gian bắt đầu sử dụng
	Thời gian hết hiệu lực sử dụng
	Ký tên
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


































Biểu 4. Chỉ tiêu cảm quan, chất lượng “Thanh long ruột đỏ Minh Quân”
* Chỉ tiêu cảm quan: 
[bookmark: _Toc157261739]	- Ngoại hình: quả thanh long có dạng hình bầu dục và nhiều tai lá xanh, đầu quả lõm sâu thành một hốc. Quả có vỏ màu đỏ đậm tươi sáng, vỏ mỏng hơn so với vỏ thanh long trắng, ruột có màu đỏ thẩm như màu son, hạt có màu đen.
- Mùi: Mùi thơm dịu đặc trưng.
- Vị: Ngọt đậm, mọng nước.
* Chỉ tiêu chất lượng:
[bookmark: _Toc152593224][bookmark: _Toc192077839][bookmark: _Toc192081276][bookmark: _Toc192511491][bookmark: _Toc192512688]Bảng 2.1. Chỉ tiêu chất lượng Thanh long ruột đỏ Minh Quân
	TT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị
	Phương pháp phân tích
	Giá trị

	1.
	Khối lượng quả 
	g
	Khối lượng
	281,4 - 473,3

	2.
	Chiều cao quả 
	cm
	Thước cặp
	11,03 - 13,58

	3.
	Đường kính quả 
	cm
	Thước cặp
	7,33 - 8,39

	4.
	Tỷ lệ phần ăn được 
	%
	Khối lượng
	77,3 - 84,5

	5.
	Độ brix 
	-
	SOP.Br.01
	8,7 - 9,8

	6.
	Hàm lượng vitamin C 
	mg/100g
	TCVN 4715:1989
	15,7 - 15,73

	7.
	Hàm lượng đường tổng số 
	%
	TCVN 4594:1988
	15,58 - 18,34

	8.
	Hàm lượng Acid tổng số
	%
	TCVN 4589:1988
	0,32 - 0,66

	9.
	Tồn dư thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ
	
	AOAC 2007.01
	

	
	Aldrin 
	mg/kg
	
	<0,01

	
	Beta-BHC 
	mg/kg
	
	<0,008

	
	Alpha-BHC 
	mg/kg
	
	<0,008

	
	Delta-BHC 
	mg/kg
	
	<0,009

	
	Endosulfan 1 
	mg/kg
	
	<0,008

	
	Endosulfan 2 
	mg/kg
	
	<0,009

	
	Endosulfan sunfat 
	mg/kg
	
	<0,009

	
	Endrin 
	mg/kg
	
	<0,009

	
	Endrin Ketone 
	mg/kg
	
	<0,008

	
	Endrin Aldehyde 
	mg/kg
	
	<0,008

	
	Heptachlor 
	mg/kg
	
	<0,008

	
	Heptschlor Epoxide Isomer B 
	mg/kg
	
	<0,009

	
	Gama – Chlordane 
	mg/kg
	
	<0,006

	
	Alpha-Chlordane 
	mg/kg
	
	<0,01

	
	Methoxylchlor
	mg/kg
	
	<0,008

	
	4,4’-DDD 
	mg/kg
	
	<0,008

	
	4,4’-DDT 
	mg/kg
	
	<0,008

	
	4,4’-DDE 
	mg/kg
	
	<0,009











































Biểu 5. Mẫu đơn xin gia hạn quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Minh Quân, ngày.....tháng .....năm 202..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG
NHÃN HIỆU TẬP THỂ THANH LONG RUỘT ĐỎ MINH QUÂN
Kính gửi: Tên chủ sở hữu nhãn hiệu
Căn cứ Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể....................... cho sản phẩm ............... sản xuất tại xã ..............., huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái;
Căn cứ nhu cầu sử dụng Nhãn hiệu tập thể .............................................................
Họ và tên (tổ chức, cá nhân):….…………………………………………………..
Địa chỉ:.....................................................................................................................
Điện thoại:.............................................. Fax:…......................................................
Giấy chứng nhận ĐKKD số:……………………………………………………....
Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể ................... từ ngày…/…/…. đến ngày…./…../….. theo Quyết định số…./QĐ-HTX ngày…./…/…. của Hợp tác xã ...........................
Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Hợp tác xã ................................ xem xét, gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể ............................................... ”.
Tôi/chúng tôi cam kết:
- Sử dụng nhãn hiệu tập thể theo đúng các quy định trong Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể ....................... cho sản phẩm .......... sản xuất tại xã ..........., huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
- Sử dụng đúng và chính xác các dấu hiệu của nhãn hiệu tập thể gồm cả tên nhãn hiệu và hình ảnh Logo.
- Không tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể dưới bất kỳ hình thức nào.
- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban điều hành hợp tác xã tiến hành các hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất tại cơ sở của mình.
- Kịp thời thông báo cho Ban điều hành hợp tác xã khi phát hiện các trường hợp vi phạm trong sử dụng nhãn hiệu tập thể.
Tôi/chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là chính xác, nếu sai tôi/chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Xin trân trọng cảm ơn./.
	
	NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)


[bookmark: _Toc192081280]







Biểu 6. Mẫu đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Minh Quân, ngày.....tháng .....năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ THANH LONG RUỘT ĐỎ MINH QUÂN
	
Kính gửi: Tên chủ sở hữu nhãn hiệu
Căn cứ Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể ................... cho sản phẩm ................ sản xuất tại xã ...................., huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái;
Căn cứ nhu cầu sử dụng Nhãn hiệu tập thể ............................................................
Họ và tên (tổ chức, cá nhân):….………………………………………………….
Địa chỉ:....................................................................................................................
Điện thoại:.............................................. Fax:…....................................................
Giấy chứng nhận ĐKKD số:……………………………………………………..
Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể ...................... từ ngày…/…/…. đến ngày…./…../….. theo Quyết định số…./QĐ-HTX ngày…./…/…. của Hợp tác xã ....................................
Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Hợp tác xã .................................. xem xét, sửa đổi bổ sung các thông tin sau trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể ...............................
Thông tin sửa đổi:………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Thông tin bổ sung:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Tôi/chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là chính xác, nếu sai tôi/chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Xin trân trọng cảm ơn./.
	
	NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)


[bookmark: _Toc192081281]








Biểu 7. Mẫu đơn đề nghị cấp lại 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể
[bookmark: _Toc152580808][bookmark: _Toc152587873][bookmark: _Toc152587923][bookmark: _Toc152593227][bookmark: _Toc192077841][bookmark: _Toc192081282][bookmark: _Toc192511492][bookmark: _Toc192512689]CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
[bookmark: _Toc152580809][bookmark: _Toc152587874][bookmark: _Toc152587924][bookmark: _Toc152593228][bookmark: _Toc192077842][bookmark: _Toc192081283][bookmark: _Toc192511493][bookmark: _Toc192512690]Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Minh Quân, ngày.....tháng .....năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG 
NHÃN HIỆU TẬP THỂ THANH LONG RUỘT ĐỎ MINH QUÂN
Kính gửi: Tên chủ sở hữu nhãn hiệu
Căn cứ Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể ......................cho sản phẩm .................. sản xuất tại xã .............., huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái;
Căn cứ nhu cầu sử dụng Nhãn hiệu tập thể .....................................................
Họ và tên (tổ chức, cá nhân):….………………………………………………….
Địa chỉ:....................................................................................................................
Điện thoại:.............................................. Fax:…....................................................
Giấy chứng nhận ĐKKD số:……………………………………………………..
Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể ....................từ ngày…/…/…. đến ngày…./…../….. theo Quyết định số…./QĐ-HTX ngày…./…/…. của Hợp tác xã .....................
Trong quá trình sử dụng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể ......................................của tôi/chúng tôi đã………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………...
Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Hợp tác xã .................. xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể ...................................................
Tôi/chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là chính xác, nếu sai tôi/chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Xin trân trọng cảm ơn./.
	
	NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)




[bookmark: _Toc192081284]
Biểu 8. Mẫu đơn đề nghị thu hồi 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể
[bookmark: _Toc152580810][bookmark: _Toc152587875][bookmark: _Toc152587925][bookmark: _Toc152593229][bookmark: _Toc192077843][bookmark: _Toc192081285][bookmark: _Toc192511494][bookmark: _Toc192512691]CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
[bookmark: _Toc152580811][bookmark: _Toc152587876][bookmark: _Toc152587926][bookmark: _Toc152593230][bookmark: _Toc192077844][bookmark: _Toc192081286][bookmark: _Toc192511495][bookmark: _Toc192512692]Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Minh Quân, ngày.....tháng .....năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THU HỒI QUYỀN SỬ DỤNG 
NHÃN HIỆU TẬP THỂ THANH LONG RUỘT ĐỎ MINH QUÂN
Kính gửi: Tên chủ sở hữu nhãn hiệu
Căn cứ Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể .................... cho sản phẩm ............ sản xuất tại xã ................, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái;
Căn cứ nhu cầu sử dụng Nhãn hiệu tập thể .......................................................
Họ và tên (tổ chức, cá nhân):….………………………………………………….
Địa chỉ:....................................................................................................................
Điện thoại:.............................................. Fax:…....................................................
Giấy chứng nhận ĐKKD số:……………………………………………………..
Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể ......................từ ngày…/…/…. đến ngày…./…../….. theo Quyết định số…./QĐ-HTX ngày…./…/…. của Hợp tác xã ................................
Hiện nay tôi/chúng tôi không có nhu cầu tiếp tục sử dụng nhãn hiệu tập thể ........................................
Do vậy, tôi/chúng tôi làm đơn này kính đề nghị Hợp tác xã ..............................xem xét, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể .................. đã cấp.
Tôi/chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là chính xác, nếu sai tôi/chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Xin trân trọng cảm ơn./.
	
	NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)



[bookmark: _Toc192081287]
Biểu 9. Mẫu Quyết định cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể.
	HỢP TÁC XÃ THANH LONG RUỘT ĐỎ MINH QUÂN
[bookmark: _Toc152580812][bookmark: _Toc152587877][bookmark: _Toc152587927][bookmark: _Toc152593231][bookmark: _Toc192077845][bookmark: _Toc192081288][bookmark: _Toc192511496]
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	[bookmark: _Toc152580813][bookmark: _Toc152587878][bookmark: _Toc152587928][bookmark: _Toc152593232][bookmark: _Toc192077846][bookmark: _Toc192081289][bookmark: _Toc192511497]Số:    /QĐ-HTX
	Minh Quân , ngày     tháng     năm 202..



QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
nhãn hiệu tập thể Thanh long ruột đỏ Minh Quân


CHỦ SỞ HỮU NHÃN HIỆU 
	Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009;
Căn cứ Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; 
Căn cứ Quyết định số .... /QĐ-SHTT ngày .... của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể số ....cho sản phẩm ..........của huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái;
Căn cứ quyết định số ...../QĐ-HTX ngày ....... của Hợp tác xã .........về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Nhãn hiệu tập thể ............... cho sản phẩm ........sản xuất tại xã .........., huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái;
Xét đề nghị của Ban điều hành hợp tác xã.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập ....................cho: 
Tổ chức, cá nhân:….…………….……………………………………………….
Địa chỉ:...................................................................................................................
Điện thoại:.............................................. Fax:…....................................................
Giấy chứng nhận ĐKKD số:……………………………………………………..
Điều 2. Giấy chứng nhận có hiệu lực trong 05 năm kể từ ngày ký. Trong thời gian hiệu lực, tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm tuân thủ các quy chế liên quan và đóng góp các khoản kinh phí sử dụng nhãn hiệu chứng nhận (nếu có) theo quy định. 
Điều 3. Ban điều hành hợp tác xã, cá nhân/tổ chức có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VP HTX.
	CHỦ SỞ HỮU NHÃN HIỆU
 (Ký tên, đóng dấu)


[bookmark: _Toc192081290]
Biểu 10. Mẫu Quyết định từ chối cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể
	[bookmark: _Toc152580814][bookmark: _Toc152587879][bookmark: _Toc152587929][bookmark: _Toc152593233][bookmark: _Toc192077847][bookmark: _Toc192081291][bookmark: _Toc192511498]HỢP TÁC XÃ THANH LONG RUỘT ĐỎ MINH QUÂN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	[bookmark: _Toc152580815][bookmark: _Toc152587880][bookmark: _Toc152587930][bookmark: _Toc152593234][bookmark: _Toc192077848][bookmark: _Toc192081292][bookmark: _Toc192511499]Số:    /QĐ-HTX
	Minh Quân, ngày     tháng     năm 202..



QUYẾT ĐỊNH
Về việc từ chối cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
nhãn hiệu tập thể Thanh long ruột đỏ Minh Quân


CHỦ SỞ HỮU NHÃN HIỆU
	Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009;
Căn cứ Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; 
Căn cứ Quyết định số .... /QĐ-SHTT ngày .... của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể số ....cho sản phẩm Chè Shan tuyết Púng Luông của huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái;
Căn cứ quyết định số ......./QĐ-HTX ngày ........... của Hợp tác xã .......... về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Nhãn hiệu tập thể ........... cho sản phẩm ........... sản xuất tại xã ............., huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái;
Xét đề nghị của Ban điều hành hợp tác xã.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Từ chối cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể ..........................cho: 
Tổ chức, cá nhân:….…………….……………………………………………….
Địa chỉ:...................................................................................................................
Điện thoại:.............................................. Fax:…....................................................
Giấy chứng nhận ĐKKD số:……………………………………………………..
Lýdo:.....................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………..
Điều 2. Ban điều hành hợp tác xã, cá nhân/tổ chức có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu VP HTX.
	CHỦ SỞ HỮU NHÃN HIỆU
 (Ký tên, đóng dấu)



[bookmark: _Toc192081293]
Biểu 11. Mẫu Quyết định gia hạn 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể.
	HỢP TÁC XÃ THANH LONG RUỘT ĐỎ MINH QUÂN
[bookmark: _Toc152580816][bookmark: _Toc152587881][bookmark: _Toc152587931][bookmark: _Toc152593235][bookmark: _Toc192077849][bookmark: _Toc192081294][bookmark: _Toc192511500][bookmark: _Toc192512693]
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	[bookmark: _Toc152580817][bookmark: _Toc152587882][bookmark: _Toc152587932][bookmark: _Toc152593236][bookmark: _Toc192077850][bookmark: _Toc192081295][bookmark: _Toc192511501][bookmark: _Toc192512694]Số:    /QĐ-HTX
	Minh Quân , ngày     tháng     năm 202..



QUYẾT ĐỊNH
Về việc gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
nhãn hiệu tập thể Thanh long ruột đỏ Minh Quân

CHỦ SỞ HỮU NHÃN HIỆU
	Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009;
Căn cứ Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; 
Căn cứ Quyết định số .... /QĐ-SHTT ngày .... của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể số ......cho sản phẩm .........của huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái;
Căn cứ quyết định số ......./QĐ-HTX ngày .......... của Hợp tác xã .................. về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Nhãn hiệu tập thể .................. cho sản phẩm ............ sản xuất tại xã ..............., huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái;
Xét đề nghị của Ban điều hành hợp tác xã.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể .......... cho: 
Tổ chức, cá nhân:….…………….……………………………………………….
Địa chỉ:...................................................................................................................
Điện thoại:.............................................. Fax:…....................................................
Giấy chứng nhận ĐKKD số:……………………………………………………..
(Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu tập thể ............... kèm theo).
Điều 2. Thời gian gia hạn là 05 năm. Trong thời gian gia hạn, tổ chức, cá nhân được gia hạn có trách nhiệm tuân thủ các quy chế liên quan và đóng góp các khoản kinh phí sử dụng nhãn hiệu chứng nhận (nếu có) theo quy định. 
Điều 2. Ban điều hành hợp tác xã, cá nhân/tổ chức có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VP HTX.
	CHỦ SỞ HỮU NHÃN HIỆU
 (Ký tên, đóng dấu)



[bookmark: _Toc192081296]Biểu 12. Mẫu Quyết định sửa đổi, bổ sung 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể.
	HỢP TÁC XÃ THANH LONG RUỘT ĐỎ MINH QUÂN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	[bookmark: _Toc152580818][bookmark: _Toc152587883][bookmark: _Toc152587933][bookmark: _Toc152593237][bookmark: _Toc192077851][bookmark: _Toc192081297][bookmark: _Toc192511502][bookmark: _Toc192512695]Số:    /QĐ-HTX
	Minh Quân , ngày     tháng     năm 202..


QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
nhãn hiệu tập thể Thanh long ruột đỏ Minh Quân

CHỦ SỞ HỮU NHÃN HIỆU
	Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009;
Căn cứ Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; 
Căn cứ Quyết định số .... /QĐ-SHTT ngày .... của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể số ....cho sản phẩm Chè Shan tuyết Púng Luông của huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái;
Căn cứ quyết định số ............./QĐ-HTX ngày .................. của Hợp tác xã .................về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Nhãn hiệu tập thể ...................... cho sản phẩm ............. sản xuất tại xã ............, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái;
Xét đề nghị của Ban điều hành hợp tác xã.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể ......................” của: 
Tổ chức, cá nhân:….…………….……………………………………………….
Địa chỉ:...................................................................................................................
Điện thoại:.............................................. Fax:…....................................................
Giấy chứng nhận ĐKKD số:……………………………………………………..
Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể ....................từ ngày…/…/…. đến ngày…./…../….. theo Quyết định số…./QĐ-HTX ngày…./…/…. của Hợp tác xã ....................................
Điều 2. Nội dung sửa đổi, bổ sung gồm:…………………………………………
 (Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu tập thể .............. kèm theo).
Điều 3. Ban điều hành hợp tác xã, cá nhân/tổ chức có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VP HTX.
	CHỦ SỞ HỮU NHÃN HIỆU
 (Ký tên, đóng dấu)


[bookmark: _Toc192081298]Biểu 13. Mẫu Quyết định cấp lại 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể.
	HỢP TÁC XÃ THANH LONG RUỘT ĐỎ MINH QUÂN
[bookmark: _Toc152580819][bookmark: _Toc152587884][bookmark: _Toc152587934][bookmark: _Toc152593238][bookmark: _Toc192077852][bookmark: _Toc192081299][bookmark: _Toc192511503]
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	[bookmark: _Toc152580820][bookmark: _Toc152587885][bookmark: _Toc152587935][bookmark: _Toc152593239][bookmark: _Toc192077853][bookmark: _Toc192081300][bookmark: _Toc192511504]Số:    /QĐ-HTX
	Minh Quân, ngày     tháng     năm 202..



QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng
nhãn hiệu tập thể Thanh long ruột đỏ Minh Quân


CHỦ SỞ HỮU NHÃN HIỆU

	Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009;
Căn cứ Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; 
Căn cứ Quyết định số .... /QĐ-SHTT ngày .... của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể số ....cho sản phẩm .............của huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái;
Căn cứ quyết định số ......./QĐ-HTX ngày .......... của Hợp tác xã .........về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Nhãn hiệu tập thể ................ cho sản phẩm .............. sản xuất tại xã ........., huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái;
Xét đề nghị của Ban điều hành hợp tác xã.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể ............ cho: 
Tổ chức, cá nhân:….…………….……………………………………………….
Địa chỉ:...................................................................................................................
Điện thoại:.............................................. Fax:…....................................................
Giấy chứng nhận ĐKKD số:……………………………………………………..
Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập ................từ ngày…/…/…. đến ngày…./…../….. theo Quyết định số…./QĐ-HTX ngày…./…/…. của Hợp tác xã ..................................
 (Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu tập thể ......... kèm theo).
Điều 2. Ban điều hành hợp tác xã, cá nhân/tổ chức có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu VP HTX.
	CHỦ SỞ HỮU NHÃN HIỆU
 (Ký tên, đóng dấu)


[bookmark: _Toc192081301]
Biểu 14. Mẫu Quyết định đình chỉ/thu hồi 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể.
	HỢP TÁC XÃ THANH LONG RUỘT ĐỎ MINH QUÂN
[bookmark: _Toc152580821][bookmark: _Toc152587886][bookmark: _Toc152587936][bookmark: _Toc152593240][bookmark: _Toc192077854][bookmark: _Toc192081302][bookmark: _Toc192511505]
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	[bookmark: _Toc152580822][bookmark: _Toc152587887][bookmark: _Toc152587937][bookmark: _Toc152593241][bookmark: _Toc192077855][bookmark: _Toc192081303][bookmark: _Toc192511506]Số:    /QĐ-HTX
	Minh Quân, ngày     tháng     năm 202..


[bookmark: _GoBack]
QUYẾT ĐỊNH
Về việc đình chỉ/thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng
nhãn hiệu tập thể Thanh long ruột đỏ Minh Quân

CHỦ SỞ HỮU NHÃN HIỆU
	Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009;
Căn cứ Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; 
Căn cứ Quyết định số .... /QĐ-SHTT ngày .... của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể số ....cho sản phẩm ........... của huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái;
Căn cứ quyết định số ............/QĐ-HTX ngày .......... của Hợp tác xã ...................về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Nhãn hiệu tập thể ............. cho sản phẩm ............... sản xuất tại xã ..............., huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái;
Xét đề nghị của Ban điều hành hợp tác xã.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Đình chỉ/thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể ................ đã cấp cho: 
Tổ chức, cá nhân:….…………….……………………………………………….
Địa chỉ:...................................................................................................................
Điện thoại:.............................................. Fax:…....................................................
Giấy chứng nhận ĐKKD số:……………………………………………………..
Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể ............từ ngày…/…/…. đến ngày…./…../….. theo Quyết định số…./QĐ-HTX ngày…./…/…. của Hợp tác xã .............................
Thời gian đình chỉ là…. (nếu có)
Điều 2. Tổ chức, cá nhân có tên có tên tại Điều 1 lập tức dừng các hoạt động sử dụng các yếu tố có liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu tập .....................
Điều 3. Ban điều hành hợp tác xã, cá nhân/tổ chức có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VP HTX.
	CHỦ SỞ HỮU NHÃN HIỆU
 (Ký tên, đóng dấu)



